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LỚP NGÀNH

15

60

30

30

30

54

11 Sinh viên làm bài tập tại nhà

4 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45
025_KNM1_HK3_22-23

_CD23.Đ1
Nguyễn Hoài Phong Bảy Sáng 25/03/2023 20/05/2023 1 5 5 A.201

5 MH502002
Giáo dục Chính 

trị
4 75

025_GDCT_HK3_22-23

_CD23.Đ1
Phạm Thị Hòa Sáu Sáng 24/03/2023 30/06/2023 1 5 5 A.201

6 MH502001
Giáo dục thể 

chất
2 60

025_GDTC_HK3_22-23

_CD23.Đ1
Lê Trung Kiên Sáu Chiều 24/03/2023 09/06/2023 7 11 5 Trệt B

15

60

2 MH502143 Kỹ năng mềm 1 2 45
025_KNM1_HK3_22-23

_CD23.Đ1
Nguyễn Hoài Phong Bảy Sáng 25/03/2023 20/05/2023 1 5 5 A.201

3 MH502002
Giáo dục Chính 

trị
4 75

025_GDCT_HK3_22-23

_CD23.Đ1
Phạm Thị Hòa Sáu Sáng 24/03/2023 30/06/2023 1 5 5 A.201

4 MH502001
Giáo dục thể 

chất
2 60

025_GDTC_HK3_22-23

_CD23.Đ1
Lê Trung Kiên Sáu Chiều 24/03/2023 09/06/2023 7 11 5 Trệt B
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7 11 5 B.602

1

B.602

B.602
3 MĐ501209 Cơ sở lập trình 4

1 MĐ501001 Tin học 3
015_TH_HK3_22-23

_CD23.Đ1_N1

5 5 B.602

015_CSLT_HK3_22-23

_CD23CT1.Đ1

015_CTMT_HK3_22-23

_CD23CT1.Đ1
Ba SángBùi Duy Cương

Tạ Chí Qui Nhơn Ba Chiều

TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU_BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 23.ĐỢT1 

TRIỂN KHAI TRONG _HỌC KỲ 3_NĂM HỌC: 2022 - 2023

(Thực hiện từ ngày 20/03/2023 đến 16/7/2023 )

Họ tên giảng viên

2 MĐ501002
Cấu trúc máy 

tính
3

Năm Chiều 23/03/2023 06/07/2023Lê Anh Tuấn

Hai Sáng 20/03/2023Nhật 03/07/20231 MĐ501001 Tin học 3
015_TH_HK3_22-23

_CD23.Đ1_N2
Trương Như

21/03/2023 13/06/2023 1 5 5

21/03/2023 11/07/2023 7 11 5

Thời gian biểu
Tiết Thời gian

Sáng

Bắt đầu tiết 1 7h00’

Kết thúc tiết 3 9h15’

Nghỉ giải lao Kết thúc tiết 3 nghỉ 15 

Bắt đầu tiết 4 9h30’

Kết thúc tiết 6 11h45’

Chiều

Bắt đầu tiết 7 13h00’

Kết thúc tiết 9 15h15’

Nghỉ giải lao Kết thúc tiết 9 nghỉ 15 
Bắt đầu tiết 10 15h30’

Kết thúc tiết 12 17h45’


